
UY BAN BAU cu· 
XA PHU'�c VINH 

S6: 02 	Q-UBBC 

C�NG HOA XA H�I CHU NGHiA VI¢T NAM 
GÙc l�p - T�· do - H�mh phuc 

Phu�1c Znh, ngay 25 thang 02 nam 2026 

NGHIQUYET 
vi vi�c cong b6 danh sach ;hinh thu·c nh'ng ngu-cri ung c,

d�i bi�u H;i d8ng nhan dan xã Phước Vinh, nhi�m - 2026-2031 

UYBANBAUCUXAPHUOC¤� 
Can cu Lu1t s6 72/2025/QHl 5 ngr 16 thang 6 nam 2025 cua Qu0c h9i vJ t6 

chuc chinh qÓen aja phuxg; 
Can cu LuÆt s6 85/2015/QH13 ngr 25 thang 6 nam 2015 cua Qu0c h9i vJ 

Bau cu a�i bib Qu6c h9i va a�i biiu H¿i a6ng nhan dan,· 
Can cu LuÆt s6 83/2025/QHJ 5 ngr 24 thang 6 nam 2025 cua Qu6c h9i sua 

a6i, b6 sung m9t s6 aiiu cua LuÆt s6 85/2015/QH13 ngr 25 thang 6 nam 2015 
cua Qu6c h9i vi Bau cu a�i biiu Qu6c h9i va aÅi biJu HÀi a6ng nhan dan; 

Can cu Nghf qÓit s6 01�Q-XBC ngr 25 thang 12 nam 2025 cua Uy ban 
bau cu x  Phu&c Znh vi vi¢c dn ajnh va cong b6 s6 ay vj bau cÑ danh sach cac 
ay vj bau cu va s6 lu�g a�i biiu au�c bau c¦a m6i ay vj bau cu a�i bidu H9i 
a6ng nhan dan x  Phu&c [nh, nhi¢m C 2026 - 2031; 

Can cu kit qua hi¢p thuzg Zan thu ba ngay 13 thang 02 nam 2026 vi vi¢c 
f �a ch9n, lÆp danh sach chinh thuc nh¢ng nguoi q tieu chudn ung cu a�i biiu 
H9i a6ng nhan dan x  Phu&c [nh, nhi¢m C 2026 - 2031,· 

Tren ca S; y kiin th1ng nhdt cua Ban Uu¥g v� Dang Ô, Thu¥g tr�(C 
H9i a6ng nhan dan, Uy ban nhan �n va Ban Uu¥g tr¬(C Uy ban M¤t trÆn T6 
qu6c [¢t Nam x  a6i v&i �nh sach chinh thuc nh£g nguoi au tieu chudn Òg cu 
a�i biiu H9i a6ng nhan dan x¡ Phu&c Zn� nhi¢m C 2026 - 2031. 

QUYETNGHJ: 
­iiu 1. Cong b6 danh sach chinh thuc nh8ng nguai [g cu d�i biSu H�i 

d6ng nhan dan xa Phu6c Vinh, nhi�m ky 2026 - 2031 g6m 34 nguai (C6 danh 
sach kem theo) t�i 06 don vi b!u cu tren dia ban xa Phu6c Vinh. 

­i�u 2. Danh sach chinh thuc nh9g nguai ung cu d�i biSu H�i d6ng nhan 
dan xa Phu6c Vinh, nhi�m ky 2026 - 2031 duqc niem ySt cong khai t�i tr_ so 
Uy ban nhan dan xa, cac khu Vl�C 66 phiSu va thong bao r9ng rai theo quy dinh 
cua phap lu�t. 

­i�u 3. Nghi quySt nay co hi�u lgc kS tu ngay ky.
­i�u 4. Uy ban b!u cu d�i biSu H9i d6ng nhan dan xa Phu6c Vinh; Uy ban 

M�t tr�n T6 qu6c Vi�t Nam xa; cac Ban b!u cu d�i biSu H�i d6ng nhan dan xa 



I h\M \ inh nhi m k' _Q_ - 20 I,· Tl1t) lnrong c6c co quon, dun vj c6 lien quan 
\ � • 11.g Pf\ 6 t6n trong dnnh st\ch l�ii 0i0u I chju lrach nhi�m lhi hanh Nghj
qu} � nnvY. �1/ 

1'o'i nh�n: 
- UBBC tinh:
- Cf NQi V\1; 
-TT.OU, TT.HOND xa;
-UBND xii;
-C6ng TTOT xii ( dang tai);
-TT CU'DVSNC (dua tin);
-NhuOi�u 3;
- Luu: VT, PVHXH, UBBC xii.

TM. UY BAN BA 
CHUTJC 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHƯỚC VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VINH KHÓA XIII 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 01 

Gồm: Ấp Phước Lợi, Ấp Phước Lập 

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ – UBBC, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Phước Vinh) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN 

(nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NGUYỄN THỊ ẢNH 18/02/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phước 

Vinh, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Phước 

Lợi, 

xã Phước 

Vinh 

9/12 Kinh doanh 
Ấp Phước Lợi, 

xã Phước Vinh 

2 ĐÀO THỊ DUNG 06/9/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Củ Chi, 

thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ấp Phước 

Lập, 

xã Phước 

Vinh 

9/12 
Chi Hội trưởng 

Hội Phụ nữ 

Ấp Phước Lập,  

xã Phước Vinh 



3 NGUYỄN THANH HÙNG 18/01/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Ninh 

Điền, tỉnh 

Tây Ninh 

Tổ 2, ấp 3, 

xã Châu 

Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 

Kỹ sư 

Nông 

học 

Cao cấp 
B1 

(Anh văn) 

Ủy viên Ban 

Thườn vụ, Phó 

chủ tịch Hội đồng 

nhân dân 

Hội đồng nhân 

dân xã Phước 

Vinh, tỉnh Tây 

Ninh 

08/9/2000 X 

4 PHẠM VĂN QUỐC 06/9/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hòa Hội,  

tỉnh Tây 

Ninh 

Ấp Xóm Mới 

2, 

 xã Hảo Đước,  

tỉnh Tây Ninh 

12/12 
Cử nhân 

Quân sự 
Cao cấp 

Trung cấp 

Khmer 

Chỉ Huy trưởng 

Ban chỉ huy Quân 

sự xã 

Ban Chỉ Huy 

Quân sự xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

03/02/2005 

5 TRẦN MINH THÀNH 20/6/1995 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Châu 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Cầy 

Xiêng, 

xã Châu 

Thành, 

Tây Ninh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
T cấp 

Đảng ủy viên, 

Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam 

kiêm Bí thư xã 

Đoàn 

Cơ quan Ủy 

ban Mặt trận xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

13/7/2017 X 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHƯỚC VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VINH KHÓA XIII 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 02 

Gồm: Ấp Phước An, Ấp Phước Hưng 

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ – UBBC, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Phước Vinh) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HỘI 

ĐỒNG 

NHÂN 

DÂN 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 TRƯƠNG ĐỨC DUY 22/9/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Châu 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Phước An, 

xã Phước Vinh 
12/12 

Cử nhân 

Luật 
Sơ cấp Trưởng ấp 

Ấp Phước An, 

xã Phước Vinh 
27/7/2003 

2 NGUYỄN THỊ HUỆ 12/8/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tiên 

Hoa, tỉnh 

Hưng Yên 

Ấp Hòa Bình, 

xã Phước Vinh 
12/12 

Cử nhân 

Luật 

Trung 

cấp 
Khơme 

Viên chức kiêm Phó 

Chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ xã 

Trung tâm Cung 

ứng Dịch vụ sự 

nghiệp công xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

16/02/2005 



3 NGUYỄN VĂN LUẬN 02/10/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

An Tịnh, 

tỉnh Tây 

Ninh 

Khu phố 1, 

Phường 

Tân Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 

Đại học 

Cảnh sát 

nhân dân 

(Cử nhân 

Luật) 

Trung 

cấp 

B Anh 

văn 

Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy, 

Trưởng Công an xã 

Công an xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

25/02/2011 

4 LƯƠNG NGỌC TÂM 16/6/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Ấp Phước 

Hưng, 

xã Phước Vinh 

12/12 

Trung cấp 

Công nghệ 

thông tin 

Sơ cấp 
Bí thư chi bộ kiêm 

Trưởng ấp 

Ấp Phước 

Hưng, xã Phước 

Vinh 

26/01/2009 X 

5 LÂM HỮU THẾ 07/7/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Tân Ninh, 

tỉnh Tây 

Ninh 

Ấp Phước Lộc, 

xã Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Trung 

cấp 

B Anh 

văn 

Phó trưởng ban 

Văn hóa - Xã Hội 

Hội đồng nhân dân 

xã 

Hội đồng nhân 

dân xã Phước 

Vinh 

27/9/2016 X 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHƯỚC VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VINH KHÓA XIII 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 03 

Gồm: Ấp Hòa Đông A, Ấp Hòa Đông B 

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ – UBBC, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Phước Vinh) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HỘI 

ĐỒNG 

NHÂN 

DÂN 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 HUYNH BÍCH 01/01/1962 Nam 
Việt 

Nam 
Khmer Không Campuchia 

Ấp Hòa Đông A, 

xã Phước Vinh 
2/12 

Người có uy tính 

trong khu dân cư 

Ấp Hòa Đông 

A, xã Phước 

Vinh 

17/01/1999 

2 PHAN THỊ HỒNG ĐÀO 03/7/1978 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Tỉnh Tây 

Ninh 

Khu phố Hiệp 

Bình, 

Phường Tân 

Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

12/12 

Cử nhân 

Luật, Cử 

nhân Chính 

trị học 

Thạc sĩ 

Luật 
Cao cấp 

B Anh 

văn 

Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã 

Đảng ủy xã 

Phước Vinh 
12/01/2007 X 

3 HỒ THỊ ĐẸT 01/01/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Cao đài 

Xã Phước 

Chỉ, tỉnh Tây 

Ninh 

Ấp Bình Phú, 

xã Phước Chỉ, 

tỉnh Tây Ninh 

7/12 
Phó Cai quản đặc 

trách Nữ giới 

Họ đạo xã 

Phước Vinh 



4 ĐẶNG ĐẠI NGÀ 13/8/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phước 

Thạnh, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Hòa Đông B, 

xã Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 

Trung cấp 

Quân sự, Cử 

nhân Luật 

Trung 

cấp 

B Anh 

văn; 

Chứng chỉ 

Khmer 

Phó trưởng ban 

Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân 

xã 

Hội đồng nhân 

dân xã 

Phước Vinh 

08/9/2002 X 

5 ĐINH THANH NHÀN 15/11/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phước 

Vinh, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Phước Lợi,  

xã Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 

Cử nhân Lưu 

trữ 

và Quản trị 

Văn phòng 

Trung 

cấp 

B Anh 

văn 

Phó Chánh Văn 

phòng Hội đồng 

nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân xã 

Ủy ban nhân 

dân xã Phước 

Vinh, tỉnh Tây 

Ninh 

15/9/2008 X 

6 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 17/7/1997 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Bến Thành, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Ấp 7, xã Tân 

Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

12/12 
Cử nhân Kế 

toán 

B Anh 

văn 

Chuyên viên Văn 

phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã 

Ủy ban nhân 

dân xã Phước 

Vinh, tỉnh Tây 

Ninh 

7 VÕ THỊ Y 24/5/1967 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Châu 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

ấp Hòa Đông A, 

xã Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 
Trung cấp y 

sĩ đa khoa 

Trung 

cấp 

Bí thư Chi bộ kiêm 

Trưởng ban Công 

tác mặt trận ấp Hòa 

Đông B 

Ấp Hòa Đông 

B, xã Phước 

Vinh 

11/01/2000 X 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHƯỚC VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VINH KHÓA XIII 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 04 

Gồm: Ấp Hòa Bình, Ấp Hòa Lợi 

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ – UBBC, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Phước Vinh) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HỘI ĐỒNG 

NHÂN 

DÂN 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 TẠ HUY CƯỜNG 03/10/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phước 

Vinh, tỉnh 

Tây Ninh 

ấp Hòa Bình, 

xã, Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 Sơ cấp 
Bí thư chi bộ 

đồng thời Trưởng 

ấp 

Ấp Hòa Bình, 

 xã Phước Vinh 
13/9/2006 X 

2 NGUYỄN THÀNH DANH 02/12/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cát 

Ngạn, tỉnh 

Nghệ An 

Ấp 4,  

xã Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 
Đại học 

Quân sự 
Sơ cấp Khơme 

Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ 

quốc, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh 

Cơ quan Ủy 

ban Mặt trận xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

25/5/1996 

3 THẠCH THỊ PHẮT CÀ ĐI 01/01/1994 Nữ 
Việt 

Nam 
Khơme Phật 

Xã Nhị 

Trường, 

tỉnh Vĩnh 

Long 

Ấp Hòa Đông 

A, xã Phước 

Vinh 

12/12 

Cử nhân sư 

phạm 

Văn ngữ 

Khơme 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Hòa Đông 

Trường Tiểu 

học Hòa Đông,  

xã Phước Vinh 

17/12/2021 



4 TRƯƠNG HÙNG PHONG 04/3/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Thạnh 

Bình, tỉnh 

Tây Ninh 

Kp 3, Phường 

Tân Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin, 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh 

Thạc sĩ 

quản lý 

công 

Cao cấp 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

Ủy viên Ban 

thường vụ Đảng 

ủy, Trưởng ban 

Xây dựng đảng 

Đảng ủy xã, kiêm 

Trưởng ban Văn 

hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân xã 

Phước Vinh 

Đảng ủy xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

19/5/2016 X 

5 LƯƠNG THÀNH TÀI 20/02/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Xã Phước 

Vinh, tỉnh 

Tây Ninh 

ấp Hòa Lợi, xã 

Phước  Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

10/12 Sơ cấp 

Bí thư chi bộ 

đồng thời Trưởng 

ấp Hòa Lợi 

Ấp Hòa Lợi  

xã Phước Vinh 
12/05/2011 X 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHƯỚC VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VINH KHÓA XIII 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 05 

Gồm: Ấp Phước Trung, Ấp Phước Hòa 

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ – UBBC, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Phước Vinh) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HỘI 

ĐỒNG 

NHÂN 

DÂN 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 HUỲNH TIẾN ĐẠT 27/01/1995 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Tỉnh Tây 

Ninh 

Ấp Hòa Đông 

A, xã Phước 

Vinh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Trung 

cấp 

Viên chức Trung 

tâm Cung ứng Dịch 

vụ sự nghiệp công, 

kiêm Phó Bí thư xã 

Đoàn 

Trung tâm 

Cung ứng Dịch 

vụ sự nghiệp 

công xã Phước 

Vinh, tỉnh Tây 

Ninh 

06/11/2020 

2 LƯƠNG THỊ THU HẰNG 19/10/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Cao đài 

Xã Phước 

Vinh, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Phước Lợi, 

xã Phước Vinh 
12/12 

Đại học Sư 

phạm 

Trung 

cấp 

Hiệu trưởng, Bí 

thư chi bộ Trường 

Mẫu giáo Sao Mai 

Trường Mẫu 

giáo Sao Mai, 

xã Phước Vinh 

04/10/2013 

3 NGUYỄN THỊ LIỀN 24/3/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Trảng 

Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Phước 

Trung,  

xã Phước Vinh 

12/12 Sơ cấp 
Chi ủy viên ấp 

Phước Trung 

Ấp Phước 

Trung,  

xã Phước Vinh 

05/4/2012 

X



4 NGUYỄN TẤT LINH 01/11/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hảo 

Đước, tỉnh 

Tây Ninh 

ấp Vịnh, 

xã Hảo Đước, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
Cao cấp 

B (Anh 

văn) 

Ủy viên Ban 

thường vụ, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân xã 

Ủy ban nhân 

dân xã Phước 

Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

17/3/2001 X 

5 VƯƠNG THỊ HỒNG LOAN 02/01/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Trảng 

Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

5/74B, Kp3, 

Phường Long 

Hoa, tỉnh Tây 

Ninh 

12/12 
Cử nhân 

Kinh tế 
Cao cấp 

Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam xã  

Đảng ủy xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

08/6/2004 

6 HUỲNH THỊ CẨM NHUNG 17/01/1993 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Gia 

Thuận, tỉnh 

Đồng Tháp 

Ấp Suối Dộp,  

xã Châu Thành, 

Tỉnh tây Ninh 

12/12 

Cử nhân 

Luật, Sư 

phạm 

lịch sử 

Trung 

cấp 

B2 

Anh văn 

Phó Chánh văn 

phòng Đảng ủy 

Đảng ủy xã 

Phước Vinh 
10/12/2021 

7 LÊ VĂN THÀNH 21/6/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Long 

Chữ , tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Phước Hòa, 

xã Phước Vinh 
12/12 Sơ cấp 

Trưởng ấp Phước 

Hòa 

Ấp Phước Hòa, 

xã Phước Vinh 
23/2/2003 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người 

B1 
Anh văn



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHƯỚC VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VINH KHÓA XIII 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 06 

Gồm: Ấp Phước Lộc, Ấp Phước Thạnh 

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ – UBBC, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Phước Vinh) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HỘI 

ĐỒNG 

NHÂN 

DÂN 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

15/12/1977 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Xã Phước 

Vinh, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Tầm Long, 

xã Hảo Đước, 

tỉnh Tây Ninh 

12/12 Cử nhân Luật, 

Cử nhân Tiếng 

Anh 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

Cao cấp Cử nhân 

tiếng anh 

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã 

Ủy ban nhân dân 

xã Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh 

20/10/2006 X 

2 THAO VĂN XA KHON 14/7/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Khmer Phật 

Xã 

Phước Vinh, 

tỉnh Tây 

Ninh 

Tổ 26, Ấp Hòa 

Đông A, xã 

Phước Vinh, Tỉnh 

Tây Ninh 

12/12 

Đại học Phát 

triển nông 

thôn 

Trung 

cấp 

A Anh 

Văn, 

Chứng chỉ 

tiếng 

Khmer 

Chuyên viên Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy 

xã 

Đảng ủy xã 

Phước Vinh, 

 tỉnh Tây Ninh 

27/3/2015 X 



3 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 18/6/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Gia 

Lộc, 

tỉnh Tây 

Ninh 

Khu phố Ninh 

Tân, phường Bình 

Minh, tỉnh Tây 

Ninh 

12/12 

Cử nhân 

Hóa thực 

phẩm 

Thạc sĩ 

Kinh tế 
Cao cấp 

B3 - Anh 

văn 

Ủy viên Ban thường 

vụ Chủ nhiệm Uỷ 

ban kiểm tra Đảng 

ủy, kiêm Trưởng ban 

kinh tế - ngân sách 

Hội đồng nhân dân 

xã 

Đảng ủy xã 

Phước Vinh 
30/4/2009 X 

4 TRẦN THỊ NƯƠNG 15/4/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hòa 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Cầy Xiêng, 

xã Châu Thành 
12/12 

Cử nhân 

Luật 

Trung 

cấp 

Anh văn 

(B) 

Chuyên viên 

Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam xã 

kiêm Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã 

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận xã 

Phước Vinh, tỉnh 

Tây Ninh 

22/12/2003 X 

5 HUỲNH HOA QUÝ 02/10/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Châu 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

Ấp Phước Thạnh,  

xã Phước Vinh 
12/12 

Trung cấp 

Nông 

nghiệp 

Nhân viên Bưu điện 
Xã Phước Vinh, 

 tỉnh Tây Ninh 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người 
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